
1 1 7536435245 Lê Ngọc Vân Anh 11/11/2002 Nữ
2 2 7536435246 Lưu Quỳnh Anh 05/11/2002 Nữ
3 3 7536435247 Nguyễn Lê Minh Anh 04/10/2002 Nữ
4 4 7536435248 Phạm Tuấn Anh 01/03/2002 Nam
5 5 7536435249 Vũ Duy Anh 01/01/2002 Nam
6 6 7536435250 Trần Hồng Ánh 06/03/2002 Nữ
7 7 7536435254 Tạ Tiến Duy 08/05/2002 Nam
8 8 7536435251 Nguyễn Văn Đại 13/10/2002 Nam
9 9 7536435252 Phạm Hoàng Đồng 20/01/2002 Nam

10 10 7536435253 Lê Huỳnh Đức 12/08/2002 Nam
11 11 7536435256 Phan Thị Thu Hà 05/05/2002 Nữ
12 12 7536435257 Phan Văn Thanh Hà 21/12/2002 Nam
13 13 7536435258 Vũ Thị Thanh Hiền 14/06/2002 Nữ
14 14 7536435259 Hoàng Quốc Hiếu 23/01/2002 Nam
15 15 7536435281 Nguyễn Minh Hiếu 22/01/2002 Nam
16 16 7536435260 Nguyễn Thành Hiếu 29/03/2002 Nam
17 17 7536435261 Phạm Hoàng Minh Hiếu 24/06/2002 Nam
18 18 7536435262 Ngô Thị Thanh Huệ 18/10/2002 Nữ
19 19 7536435263 Phạm Tuấn Kiệt 01/09/2002 Nam
20 20 7536435264 Bùi Thị Hoài Linh 23/05/2002 Nữ
21 21 7536435265 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/05/2002 Nữ
22 22 7536435266 Trương Tuyết Thanh Ngân 23/05/2002 Nữ
23 23 7536435267 Nguyễn Tăng Bảo Ngọc 21/10/2002 Nữ
24 24 7536435268 Nguyễn Thị Khánh Nhi 19/07/2002 Nữ
25 25 7536435280 Nguyễn Thị Huệ Như 14/09/2000 Nữ
26 26 7536435269 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/03/2002 Nữ
27 27 7536435270 Nguyễn Thành Phát 07/06/2002 Nam
28 28 7536435271 Võ Thị Ngọc Phước 04/08/2002 Nữ
29 29 7536435272 Tô Thúy Quỳnh 19/05/2002 Nữ
30 30 7536435282 Đỗ Xuân Thắng 17/11/2002 Nam
31 31 7536435273 Nguyễn Đức Thắng 20/08/2002 Nam
32 32 7536435274 Đỗ Đức Thiện 16/07/2002 Nam
33 33 7536435275 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/07/2002 Nữ
34 34 7536435276 Trần Thị Ánh Tuyết 01/01/2002 Nữ
35 35 7536435277 Vũ Thị Vân 19/08/2002 Nữ
36 36 7536435278 Nguyễn Thị Tường Vi 10/05/2002 Nữ
37 37 7536435279 Đỗ Hiển Vinh 03/07/2002 Nam
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